
Thứ Ngày thi Giờ Mã HP (*) TÊN HỌC PHẦN  (*)

Số TC  

(*) Hình thức  (*)

Thời gian  

(*) Lớp SV Thi  (*)

SL sinh 

viên  (*)

Số phòng 

thi Địa điểm Khoa  (*)

Bảy 01/06/2019
07h00

EN4111 Nghe 2 2 Nghe 45' ĐHAnh 18 - B2 43 2
301-302

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
07h00

EN42019 Dịch viết 2 2 TL 60' ĐHAnh 17 - B2 18 1
303

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
07h00 GE4039

Pháp luật VN đại cƣơng 2 TL 90' TCGDMN18V 25
1 408

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019
07h00 GE4111A

Quản lí hành chính NN và QLNGD 2 TNKQ 45' ĐHGDMN16-L3 71
3 501-503

Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019
07h00

GO4290 Dạy học Địa lý theo hƣớng phát triển năng lực ngƣời học 2 TL 60' ĐHSĐIA18_L2 47
2 405-406

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019
07h00

GY4015 Y học TDTT 2 TL 60' ĐHGDTC17-L2 22 1
401

Khoa GDTC - GDQP và AN

Bảy 01/06/2019
07h00

GY4151 Quản lý học TDTT 2 TL 60' ĐHGDTC18-L2 36 2
304-305

Khoa GDTC - GDQP và AN

Bảy 01/06/2019
07h00

HI4008 Phƣơng pháp luận sử học 2 TL 90' ĐHSSU18-L2 21
1 407

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019
07h00

LI4151 Quá trình hiện đại hóa Văn học Việt nam 2 TL 90' ĐHSVĂN18_L2 64 3
306-308

Khoa SP Ngữ văn

Bảy 01/06/2019
07h00

MA4123 Giải toán trên máy tính cầm tay 2 TL 90' ĐHSTOAN18AB-L2 72 3
402-404

Khoa SP Toán học

Bảy 01/06/2019
09h30

CI4003 Viết 1 2 TL 60' ĐHTQ 18 - B2 35 2
505-506

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
09h30

CI4021 Viết 5 2 TL 60' ĐHTQ 16 - B2 12 0
304

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
09h30

EC4215 Kế toán tài chính 2 3 TL 90' ĐHKT18-L2 12 1
304

Khoa Kinh tế&QTKD

Bảy 01/06/2019
09h30

EN4200 Âm vị học 2 TL 60' ĐHAnh 16 - B2 32 2
501-502

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
09h30

EN4215 Phƣơng pháp dạy học tiếng Anh 3 2 TL 60' ĐHSAnh 17 - L2 7 0
506

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
09h30

EN4222N Ngữ pháp thực hành 2 TNKQ 60' ĐHAnh 18 - B2 43 2
503-504

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
09h30 GE4038A

Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 2 TL 90'
ĐHGDMN18-L3

ĐHGDTH18-L3
67

3 405-407
Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019
09h30

GE4045 Tâm lí học đại cƣơng 2 TL 60' TCGDMN17V 39
2 302-303

Khoa Giáo dục
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Bảy 01/06/2019
09h30 KI4203

Quản lí nhóm lớp của GVMN 2 TL 90' ĐHGDMN17-L3 56
3 401-403

Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019
09h30

PR4155 Cơ sở khoa học tự nhiên 2 TL 90' ĐHGDTH18B2 20
1 301

Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019
09h30 PR4166

Dạy học kể chuyện ở tiểu học 2 TL 90' ĐHGDTH17-L2 57
3 305-307

Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019 13h00 EN4113 Nghe 4 2 Nghe 45' ĐHAnh 17 - B2 16 1
301

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019
13h00 GE4028

Logic học đại cƣơng 2 TL 90' ĐHGDMN16-L3 65
3 401-403

Khoa SP Ngữ văn

Bảy 01/06/2019
13h00

HI4146 Sử liệu học 2 TL 90' ĐHSSU18-L2 21
1 308

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019
13h00 KI4155

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 2 TL 90' TCGDMN18V 25
1 404

Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019 13h00 LI4154
Các tác gia tiêu biểu của Văn học Việt Nam trung đại và 

hiện đại
2 TL 90' ĐHSVĂN18_L2 64 3

302-304
Khoa SP Ngữ văn

Bảy 01/06/2019
13h00

MA4006 Hàm biến phức 3 TL 90' ĐHSTOAN18AB-L2 72 3
305-307

Khoa SP Toán học

Bảy 01/06/2019 15h30 CI4000 Nghe 1 2 Nghe 45' ĐHTQ 18 - B2 35 2
301-302

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30 CI4105 Từ vựng học tiếng Trung Quốc 2 TL 60' ĐHTQ 16 - B2 12 0
304

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30 EC4112 Thuế 3 TL 90' ĐHKT18-L2 12 0
306

Khoa Kinh tế&QTKD

Bảy 01/06/2019 15h30 EN4108 Giao thoa văn hóa 2 TL 90' ĐHAnh 16 - B2 32 2
305-306

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30 EN4201 Dịch nói 1 2 TL 60' ĐHAnh 18 - B2 43 2
307-308

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30 EN4218P Ngữ pháp học 2 TNKQ 60' ĐH(S)Anh 18 - L2 18 1
303

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30 EN4291 Đọc hiểu nâng cao 2 TL 60' ĐH(S)Anh 17 - L2 12 1
304

Khoa SP Ngoại ngữ

Bảy 01/06/2019 15h30
GE4038B

Những NLCB của CN Mac-Lenin 2 3 TL 90'
ĐHGDMN18-L3

ĐHGDTH18-L3
65

3 401-403
Khoa SP Sử - Địa và GDCT

Bảy 01/06/2019 15h30
KI4162

Dạy học lớp ghép trong trƣờng MN 2 TL 90'
ĐHGDMN17-L3

ĐHGDMN17B-L3
82

4 501-504
Khoa Giáo dục

Bảy 01/06/2019 15h30 PR4235 Văn học 2 TL 90' ĐHGDTH18B2 23
1 404

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
07h00

CI4006 Nói 2 2 VĐ \ ĐHTQ 18 - B2 35 2
505-506

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
07h00

CI4015 Nói 4 2 VĐ \ ĐHTQ 16 - B2 12 2
503-504

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
07h00

EN4122 Nói 4 2 VĐ \ ĐHAnh 17 - B2 16 2
407-408

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 07h00 EN4134 Viết 6 2 TL 60' ĐHAnh 16 - B2 32 1
405-406

Khoa SP Ngoại ngữ



CN 02/06/2019
07h00

EN4208 Dịch viết 1 2 TL 60' ĐHAnh 18 - B2 43 2
501-502

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
07h00

EN4292 Ngữ pháp từ vựng nâng cao 2 TL 60' ĐH(S)Anh 17 - L2 12 0
406

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
07h00

HI4130N Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1918 đến nay 3 TL 90' ĐHSSU18-L2 21
1 401

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

CN 02/06/2019
07h00 KI4108

Giáo dục gia đình 2 TL 90' ĐHGDMN18-L2 37
2 303-304

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
07h00 KI4159

Giáo dục hành vi văn hóa 2 TL 90'

ĐHGDMN17-L3

ĐHGDMN17B-L3

ĐHGDMN17-L2

98
4 305-308

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
07h00

MA4103 Độ đo tích phân 2 TL 90' ĐHSTOAN18AB-L2 72 3
402-404

Khoa SP Toán học

CN 02/06/2019
07h00

PR4151 PPDH Tiếng Việt A 3 VĐ \ ĐHGDTH18B2 23
2 301-302

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
09h30

EC4100 Kế toán ngân hàng 3 TL 90' ĐHKT18-L2 12 0
308

Khoa Kinh tế&QTKD

CN 02/06/2019
09h30

EN4104 Đọc 5 2 TNKQ 60' ĐH(S)Anh 18 - L2 19 1
305

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
09h30 KI4122

Vệ sinh trẻ em 2 TL 90' TCGDMN18V 25
1 307

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
09h30 KI4203

Quản lí nhóm lớp của GVMN 2 TL 90' ĐHGDMN16-L3 59
3 301-304

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
09h30

LI4129 Chủ nghĩa nhân văn trong văn học phƣơng Tây 2 TL 90' ĐHSVĂN18_L2 64 3
306-308

Khoa SP Ngữ văn

CN 02/06/2019 13h00 CI4008 Viết 2 2 TL 60' ĐHTQ 18 - B2 35 2
305-306

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 13h00 CI4103 Dịch nói 1 2 Nghe 60' ĐHTQ 16 - B2 12 1
501

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 13h00 EN4123 Nói 5 2 VĐ \ ĐH(S)Anh 18 - L2 18 2
301-302

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
13h00

EN4125 Nói 6 2 VĐ \ ĐHAnh 16 - B2 32 2
502-503

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 13h00 EN4129 Viết 2 2 TL 60' ĐHAnh 18 - B2 43 2
307-308

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 13h00 EN4201 Dịch nói 1 2 Nghe 60' ĐHAnh 17 - B2 16 1
304

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019 13h00 EN4295 Nghe hiểu nâng cao 2 Nghe 45' ĐH(S)Anh 17 - L2 12 1
303

Khoa SP Ngoại ngữ

CN 02/06/2019
13h00

HI4120 Lịch sử Đông Nam Á 2 TL 90' ĐHSSU18-L2 21
1 404

Khoa SP Sử - Địa và GDCT

CN 02/06/2019
13h00 KI4002

Đánh giá kết quả giáo dục MN 2 TL 90'

ĐHGDMN17-L3

ĐHGDMN17B-L3

ĐHGDMN17-L2

98
4 405-408

Khoa Giáo dục

CN 02/06/2019
13h00

MA4028P Hình học Ơclít 3 TL 90' ĐHSTOAN18AB-L2 72 3
401-403

Khoa SP Toán học
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